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KẾT LUẬN THANH TRA

Về việc thanh tra hoạt động kinh doanh buôn bán thuốc bảo vệ thực vật của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện Phù Ninh, Cẩm Khê, Thanh Sơn và Tam Nông - Tỉnh Phú Thọ

Thực hiện Quyết định số 15/QĐ-BVTV ngày 26 tháng 3 năm 2015 của Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật Phú Thọ về việc thanh tra hoạt động kinh doanh buôn bán thuốc bảo vệ thực vật của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện Phù Ninh, Cẩm Khê, Thanh Sơn và Tam Nông - Tỉnh Phú Thọ, từ ngày 15/04/2015 đến ngày 13/05/2015, xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 25/5/2015 của Đoàn thanh tra, Chi cục Bảo vệ thực vật Phú Thọ kết luận như sau:

1. Khái quát chung:

Đối tượng thanh tra là các hộ đang kinh doanh, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn huyện Phù Ninh, Cẩm Khê, Thanh Sơn và Tam Nông. Hầu hết các hộ kinh doanh đáp ứng đầy đủ các điều kiện trong kinh doanh, buôn bán thuốc BVTV theo quy định của Pháp luật. Đang kinh doanh, buôn bán 143 loại thuốc BVTV; Các loại thuốc BVTV đều có trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam, ...

2. Kết quả thanh tra:
Thanh tra 14 tổ chức, cá nhân, trong đó: Huyện Phù Ninh 02 cá nhân; huyện Cẩm Khê 03 cá nhân; huyện Thanh Sơn 01 tổ chức và 06 cá nhân; huyện Tam Nông 02 tổ chức, cụ thể:

2.1. Huyện Phù Ninh:

a, Đại lý buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Nguyễn Thị Độ; Địa chỉ: Khu 9 - Thị trấn Phong Châu:

* Ưu điểm: Tại thời điểm thanh tra đại lý xuất trình đầy đủ giấy tờ theo quy định trong kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (GCNĐKKD); Giấy chứng nhận đủ điều kiện (GCNĐĐK) buôn bán thuốc BVTV. Đang kinh doanh 13 loại thuốc bảo vệ thực vật, các loại thuốc có trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam và còn hạn sử dụng. 

* Tồn tại: Không.

* Biện pháp xử lý đã áp dụng: Đoàn Thanh tra lấy 03 mẫu thuốc bảo vệ thực vật (Tungcydan 55EC, Forvil New 250EC, Kin - Kin Bul 72WP).
b, Cửa hàng buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Nguyễn Văn Hoà; Địa chỉ: Khu 11 - xã An Đạo:

* Ưu điểm: Tại thời điểm thanh tra cửa hàng xuất trình đầy đủ giấy tờ theo quy định trong kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật: GCNĐKKD; GCNĐĐK buôn bán thuốc BVTV. Đang kinh doanh 05 loại thuốc bảo vệ thực vật, các loại thuốc có trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam và còn hạn sử dụng. 

* Tồn tại: Không.

* Biện pháp xử lý đã áp dụng: Không.

 2.2. Huyện Cẩm Khê: 

a, Đại lý buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Lê Xuân Huy; Địa chỉ: Khu 5 - xã Cát Trù.

* Ưu điểm: Tại thời điểm thanh tra đại lý xuất trình đầy đủ giấy tờ theo quy định trong kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật: GCNĐKKD; GCNĐĐK buôn bán thuốc BVTV. Đang kinh doanh 10 loại thuốc bảo vệ thực vật, các loại thuốc có trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam và còn hạn sử dụng.

* Tồn tại: Phát hiện 01/10 loại thuốc BVTV (BINOVA 45WP) vi phạm quy định về nhãn.

* Biện pháp xử lý đã áp dụng: Đoàn thanh tra lấy 01 mẫu thuốc bảo vệ thực vật (Downy 650WP); Xử phạt vi phạm hành chính 375.000 đồng; Niêm phong, thu hồi, trả lại nhà sản xuất 01 loại thuốc BVTV (BINOVA 45WP) vi phạm quy định về nhãn.

b, Đại lý buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Đinh Thị Tuấn; Địa chỉ: Khu 4 - xã Cát Trù.

* Ưu điểm: Tại thời điểm thanh tra đại lý xuất trình đầy đủ giấy tờ theo quy định trong kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật: GCNĐKKD; GCNĐĐK buôn bán thuốc BVTV. Đang kinh doanh 13 loại thuốc bảo vệ thực vật, các loại thuốc có trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam và còn hạn sử dụng.

* Tồn tại: Không.

* Biện pháp xử lý đã áp dụng: Đoàn thanh tra lấy 02 mẫu thuốc bảo vệ thực vật (Excell Basa 50EC; Sec Saigon 25EC).

c, Đại lý buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Lê Quyết Chiến; Địa chỉ: Khu 4 - xã Cát Trù.

* Ưu điểm: Tại thời điểm thanh tra đại lý xuất trình đầy đủ giấy tờ theo quy định trong kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật: GCNĐKKD; GCNĐĐK buôn bán thuốc BVTV. Đang kinh doanh 15 loại thuốc bảo vệ thực vật, các loại thuốc có trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam và còn hạn sử dụng.

* Tồn tại: Không.

* Biện pháp xử lý đã áp dụng: Đoàn thanh tra lấy 02 mẫu thuốc bảo vệ thực vật (Voi Duc 58EC; Vida 5WP).

2.3. Huyện Thanh Sơn:

a, Cửa hàng buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Nguyễn Thanh Tâm; Địa chỉ: Khu 17 - xã Địch Quả.

* Ưu điểm: Tại thời điểm thanh tra cửa hàng xuất trình đầy đủ giấy tờ theo quy định trong kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật: GCNĐKKD; GCNĐĐK buôn bán thuốc BVTV. Đang kinh doanh 13 loại thuốc bảo vệ thực vật, các loại thuốc có trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam và còn hạn sử dụng.

* Tồn tại: Không.

* Biện pháp xử lý đã áp dụng: Đoàn thanh tra lấy 01 mẫu thuốc bảo vệ thực vật (Sixtoc 555EC).

b, Cửa hàng buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Bùi Đình Hoà; Địa chỉ: Khu 17 - xã Địch Quả.

* Ưu điểm: Tại thời điểm thanh tra cửa hàng xuất trình đầy đủ giấy tờ theo quy định trong kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật: GCNĐKKD; GCNĐĐK buôn bán thuốc BVTV. Đang kinh doanh 06 loại thuốc bảo vệ thực vật, các loại thuốc có trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam và còn hạn sử dụng.

* Tồn tại: Cửa hàng và kho chứa không đúng quy định.

* Biện pháp xử lý đã áp dụng: Đoàn thanh tra lấy 01 mẫu thuốc bảo vệ thực vật (Scorpion 36EC); Xử phạt vi phạm hành chính 1.500.000 đồng.

c, Công ty TNHH Ngọc Khánh; Đại diện: Bà Đinh Thị Kiều Xiêm; Địa chỉ: Thị trấn Thanh Sơn:
* Ưu điểm: Tại thời điểm thanh tra công ty xuất trình đầy đủ giấy tờ theo quy định trong kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật: GCNĐKKD; GCNĐĐK buôn bán thuốc BVTV. Đang kinh doanh 09 loại thuốc bảo vệ thực vật, các loại thuốc có trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam và còn hạn sử dụng.

* Tồn tại: Không.

* Biện pháp xử lý đã áp dụng: Không.

d, Cửa hàng buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Trần Minh Đức; Địa chỉ: Khu Bãi Tần - Thị trấn Thanh Sơn:
* Ưu điểm: Tại thời điểm thanh tra cửa hàng xuất trình đầy đủ giấy tờ theo quy định trong kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật: GCNĐKKD; GCNĐĐK buôn bán thuốc BVTV. Đang kinh doanh 05 loại thuốc bảo vệ thực vật, các loại thuốc có trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam và còn hạn sử dụng.

* Tồn tại: Không.

* Biện pháp xử lý đã áp dụng: Không.

đ, Cửa hàng buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Hoàng Văn Hiền; Địa chỉ: Khu Văn Lâm - xã Văn Miếu.

* Ưu điểm: Tại thời điểm thanh tra cửa hàng xuất trình đầy đủ giấy tờ theo quy định trong kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật: GCNĐKKD; GCNĐĐK buôn bán thuốc BVTV. Đang kinh doanh 14 loại thuốc bảo vệ thực vật, các loại thuốc có trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam và còn hạn sử dụng.

* Tồn tại: Phát hiện 04/14 loại thuốc BVTV (Sieu Sher 1.8EC; Bnongduyen 40EC; Nanora Super 700EC (Loại chai 240ml và 450ml) vi phạm quy định về nhãn; Kinh doanh không đúng địa điểm đăng ký kinh doanh.

* Biện pháp xử lý đã áp dụng: Xử phạt vi phạm hành chính 6.375.000 đồng; Niêm phong, thu hồi, trả lại nhà sản xuất 04 loại thuốc BVTV vi phạm quy định về nhãn (SieuSher 1.8EC; Bnongduyen 40EC; Nanora Super 700EC (Loại chai 240ml và 450ml).

e, Cửa hàng buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Đỗ Văn Sắc; Địa chỉ: Khu Dẹ 1 - xã Văn Miếu.

* Ưu điểm: Tại thời điểm thanh tra cửa hàng xuất trình các giấy tờ: GCNĐKKD; Chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc BVTV. Đang kinh doanh 15 loại thuốc bảo vệ thực vật, các loại thuốc có trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam và 14/15 loại thuốc BVTV còn hạn sử dụng.

* Tồn tại: Phát hiện 01/14 loại thuốc BVTV (Rigell 800WG) hết hạn sử dụng; Cửa hàng và kho chứa không đúng quy định; Hướng dẫn sử dụng không đúng quy định (Hướng dẫn thuốc đăng ký trên lúa sử dụng cho chè).

* Biện pháp xử lý đã áp dụng: Xử phạt vi phạm hành chính 7.000.000 đồng; Niêm phong, thu hồi, trả lại nhà sản xuất để tiêu huỷ 01 loại thuốc BVTV (Rigell 800WG) hết hạn sử dụng.

f, Cửa hàng buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Hoàng Mạnh Cường; Địa chỉ: Khu Văn Phú - xã Văn Miếu:
* Ưu điểm: Tại thời điểm thanh tra cửa hàng xuất trình đầy đủ giấy tờ theo quy định trong kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật: GCNĐKKD; GCNĐĐK buôn bán thuốc BVTV. Đang kinh doanh 12 loại thuốc bảo vệ thực vật, các loại thuốc có trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam; 11/12 loại thuốc BVTV còn hạn sử dụng.

* Tồn tại: Phát hiện 01/12 loại thuốc BVTV (Vifat 50ND) hết hạn sử dụng; Người trực tiếp bán hàng không có chứng chỉ hành nghề.

* Biện pháp xử lý đã áp dụng: Xử phạt vi phạm hành chính 3.000.000 đồng; Niêm phong, thu hồi, trả lại nhà sản xuất để tiêu huỷ 01 loại thuốc BVTV (Vifat 50ND) hết hạn sử dụng.

2.4. Huyện Tam Nông:

a, Công ty TNHH thương mại Hải Hợi; Địa chỉ: Khu 11 - xã Cổ Tiết:
* Ưu điểm: Tại thời điểm thanh tra công ty xuất trình đầy đủ giấy tờ theo quy định trong kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật: GCNĐKKD; GCNĐĐK buôn bán thuốc BVTV. Đang kinh doanh 13 loại thuốc bảo vệ thực vật, các loại thuốc có trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam và còn hạn sử dụng.

* Tồn tại: Không.

* Biện pháp xử lý đã áp dụng: Không.

b, Hợp tác xã Nông nghiệp Thượng Nông; Địa chỉ: xã Thượng Nông:
Tại thời điểm kiểm tra, HTX Thượng Nông đã có công văn xin tạm ngừng kinh doanh để sửa chữa cơ sở vật chất, chuẩn bị đầy đủ điều kiện để kinh doanh theo quy định của pháp luật.
3. Kết luận:

a, Ưu điểm: 

10/14 cửa hàng kinh doanh buôn bán thuốc bảo vệ thực vật có đầy đủ các điều kiện, thủ tục giấy tờ trong kinh doanh thuốc BVTV. 143/143 loại thuốc BVTV có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng  ở Việt Nam và 141/143 loại thuốc BVTV còn hạn sử dụng. 
b, Tồn tại:

02/14 cửa hàng kinh doanh, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật có cửa hàng kho chứa không đúng quy định (Cửa hàng buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Bùi Đình Hoà, địa chỉ: Khu 8 - Cự Thắng - Thanh Sơn; Cửa hàng buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Đỗ Văn Sắc, địa chỉ: Khu Dẹ 1 - Văn Miếu  - Thanh Sơn).

02/14 cửa hàng kinh doanh, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật kinh doanh 02/143 loại thuốc bảo vệ thực vật hết hạn sử dụng (Cửa hàng buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Bùi Mạnh Cường, địa chỉ: Khu Văn Phú - Văn Miếu - Thanh Sơn; Cửa hàng buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Đỗ Văn Sắc, địa chỉ: Khu Dẹ 1 - Văn Miếu  - Thanh Sơn), hướng dẫn sử dụng không đúng theo hướng dẫn trên nhãn thuốc.

02/14 cửa hàng đại lý kinh doanh buôn bán thuốc bảo vệ thực vật kinh doanh 05/143 loại thuốc bảo vệ thực vật vi phạm quy định về nhãn (Cửa hàng buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Hoàng Văn Hiền; Địa chỉ: Khu Văn Lâm - xã Văn Miếu - Thanh Sơn; Đại lý buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Lê Xuân Huy; Địa chỉ: Khu 5 - xã Cát Trù - Cẩm Khê).

01/14 hộ buôn bán thuốc bảo vệ thực vật không đúng địa điểm trong đăng ký kinh doanh (bán hàng ở chợ) (Ông  Hoàng Văn Hiền; Địa chỉ: Khu Văn Lâm - xã Văn Miếu - Thanh Sơn).

01/14 cửa hàng kinh doanh, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật sử dụng người trực tiếp bán hàng không chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (Cửa hàng buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Bùi Mạnh Cường, địa chỉ: Khu Văn Phú - Văn Miếu - Thanh Sơn).
4. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng: 
 4.1 Xử phạt vi phạm hành chính:

Xử phạt vi phạm hành chính 05 tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt là 18.250.000 đồng (Mười tám triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng) nộp Kho bạc Nhà nước tỉnh Phú thọ.
4.2. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Niêm phong, thu hồi trả lại nhà sản xuất để ghi lại nhãn 2,35 kg thuốc Binova 45WP và 35,39 lít thuốc BVTV (14,4 lít Sieusher 1.8EC; 0,99 lít Bnongduyen 40EC; 20 lít Nanora Super 700EC) nhãn không đúng với giấy chứng nhận đăng ký thuốc BVTV. Niêm phong, thu hồi trả lại nhà sản xuất để tiêu huỷ hoặc tái chế 3,15 lít Vifat 50ND và 0,095 kg Rigell 800WG hết hạn sử dụng.
4.3. Lấy mẫu kiểm tra chất lượng thuốc BVTV:

Đoàn thanh tra lấy 10 mẫu thuốc BVTV (Tungcydan 55EC, Forvil New 250EC, Kin - Kin Bul 72WP, Downy 650WP, Excell Basa 50EC; Sec Saigon 25EC,Voi Duc 58EC; Vida 5WP, Sixtoc 555EC, Scorpion 36EC) gửi phân tích chất lượng thuốc. Kết quả: 10/10 (chiếm 100%) đạt tiêu chuẩn công bố áp dụng (Có kết quả phân tích kèm theo).
5. Kiến nghị các biện pháp xử lý:

Để công tác quản lý việc kinh doanh buôn bán thuốc bảo vệ thực vật trên thị trường tỉnh Phú Thọ ngày càng chặt chẽ và hiệu quả, Chi cục BVTV tỉnh Phú Thọ đề nghị:

5.1. Đối với UBND huyện, thành thị:
- Tăng cường hơn nữa công tác thanh, kiểm tra hoạt động buôn bán và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quản lý; xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định.

- Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, UBND xã, phường, thị trấn; tăng cường công tác tuyên truyền, giám sát, quản lý dịch hại thực vật, hướng dẫn người dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả.

5.2. Đối với trạm BVTV huyện, thành thị:

- Trạm bảo vệ thực vật các huyện, thành, thị tích cực tham mưu cho UBND cấp huyện tổ chức kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở các hộ kinh doanh buôn bán thuốc bảo vệ thực vật duy trì thường xuyên các quy định của pháp luật trong quá trình kinh doanh, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng theo quy định của pháp luật.

5.3. Đối với các xã, phường, thị trấn:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giám sát, quản lý dịch hại thực vật, hướng dẫn người dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả và thực hiện đúng thời gian cách ly thuốc BVTV. 

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra, phát triển và quản lý hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật, buôn bán, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, bố trí xây dựng hệ thống thu gom, xử lý bao bì thuốc BVTV sau sử dụng tại địa phương.

- Thường xuyên phối hợp với Trạm Bảo vệ thực vật huyện điều tra, giám sát, quản lý dịch hại thực vật để bảo vệ sản xuất trên cây trồng.

5.4. Đối với các tổ chức, cá nhân buôn bán thuốc BVTV:

Hoàn thiện đầy đủ các thủ tục pháp lý (Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực) và điều kiện về cơ sở vật chất đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (đối với các hộ còn  thiếu). 
- Duy trì đầy đủ các điều kiện buôn bán thuốc BVTV trong suốt quá trình kinh doanh, thực hiện đúng quy định pháp luật trong buôn bán thuốc BVTV, cam kết không bán thuốc hết hạn sử dụng, thuốc ngoài danh mục, thuốc vi phạm nhãn mác và hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo đúng quy định của pháp luật.

5.5. Đối với các tổ chức sản xuất thuốc BVTV:

Thực hiện ghi đúng quy định về nhãn thuốc BVTV, thực hiện công bố hợp quy đúng theo quy định của pháp luật./.

	Nơi nhận:
                                                                       

- UBND  huyện  Phù Ninh, Thanh Sơn, Tam Nông, Cẩm Khê;

- Thanh tra Sở NN & PTNT;

- Lãnh đạo Chi cục BVTV;

- Đối tượng thanh tra;

- Lưu: VT, TTra.
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